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Họ và tênMã học sinhSTT
Ghi chúSố HP nợXếp loạiTBCĐVHTXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

0TB Khá6.828AnNguyễn Thị ThúyDP5.0741

0Khá7.328AnNguyễn TrườngDP5.0752

0Khá7.328ÂnNguyễn HoàngDP5.0763

0TB Khá6.728AnhNguyễn HoàngDP5.0774

0Khá7.328AnhNguyễn HuỳnhDP5.0785

0TB Khá6.828AnhNguyễn Văn TuấnDP5.0796

0TB Khá6.928DânHồng QuốcDP5.0807

0Khá7.128DưTrần ThếDP5.0828

0Khá7.628DũngDương QuốcDP5.0839

0Khá7.128DuyênHuỳnh Thị ThúyDP5.08410

0Khá7.228DuyênLê Thị MỹDP5.08511

0TB Khá6.928GiangNguyễn TrườngDP5.08612

0Khá7.528GiangPhạm Thị CẩmDP5.08713

0Khá7.328HảiNguyễn NgọcDP5.08814

0Khá7.328HằngNguyễn Thị PhượngDP5.08915

0Khá7.228HồngNguyễn Thị CẩmDP5.09016

0Khá7.128HuệNguyễn Thị LinhDP5.09117

0Khá7.628HưngHuỳnh TấnDP5.09218

0Khá7.228KhanhPhạm Hà QuốcDP5.09419

0TB Khá6.828KiếmLê VănDP5.09520

0Khá7.828LiênĐỗ Thị KimDP5.09621

0Giỏi8.528LyNguyễn Thị TrúcDP5.09722

0Khá7.928MaiLê Thị PhượngDP5.09823

0TB Khá6.628MiVõ Thị TiểuDP5.09924

0Khá7.128MyNguyễn Thị DiễmDP5.10025

0TB Khá6.828NgaHuỳnh Thị ThanhDP5.10126

0Khá7.028NgânCao Thị NgọcDP5.10227

0TB Khá6.828NgọcĐặng Thị KimDP5.10328

0Khá7.628NgọcTrần Đặng HồngDP5.10429

0Khá7.028NguyênPhạm Thị TrúcDP5.10530
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Họ và tênMã học sinhSTT
Ghi chúSố HP nợXếp loạiTBCĐVHTXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

0Khá7.928NhiDương Thị YếnDP5.10631

0Khá7.228NhiNguyễn Thị PhươngDP5.10732

0Khá7.128NhiềuNguyễn VănDP5.10833

0TB Khá6.928PhúcNgô TrươngDP5.10934

0Khá7.228PhụngPhạm Thị TiểuDP5.11035

0TB Khá6.928PhươngĐặng ThanhDP5.11136

0TB Khá6.928QuanNguyễn ĐạiDP5.11237

0TB Khá6.728QuíLê Thị NgọcDP5.11338

0TB Khá6.528SáchVõ TríDP5.11439

0TB Khá6.628TâmPhạm Thị MinhDP5.11640

0TB Khá6.828TânNguyễn MinhDP5.11741

0Giỏi8.228ThiVõ Thị MinhDP5.11942

0Giỏi8.128ThoaNguyễn Đặng Thị KimDP5.12043

0TB Khá6.928ThưLê Nguyễn AnhDP5.12144

0TB Khá6.928ThưLê Thị AnhDP5.12245

0TB Khá6.828ThuậnVũ ĐứcDP5.12346

0Khá7.328ThuyềnLương Thị NgọcDP5.12447

0Khá7.628TrangNguyễn Thị ThảoDP5.12648

0TB Khá6.828TrangNguyễn Thị ThùyDP5.12749

0Khá7.328TrangVõ Thị ThùyDP5.12850

0TB Khá6.328TrinhNguyễn Ngọc ThùyDP5.13051

0Khá7.028TrườngLê QuangDP5.13152

0TB Khá6.628VươngVõ HoàngDP5.13353

0Khá7.328YếnNguyễn Thị KimDP5.13454

BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH

54

Tiền Giang, ngày 13 tháng 04 năm 2015

học sinh.

* Xét điều kiện tốt nghiệp theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT.

Tổng cộng danh sách này có:
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